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Wine VN ( Wine Việt Nam ) tiền thân là một cửa hàng bán lẻ các loại rượu vang , rượu mạnh tại Số
9/68 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Được thành lập vào năm 2015. Với sự cố gắng không
ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Wine Vn đã ngày càng phát triển trên toàn quốc.
Chúng tôi đã mở rộng và hiện tại có 3 cơ sở tại TP.HCM và Hà Nội.

● Cửa hàng 1: 1168/41 Trường Sa, P13, Phú Nhuận, TP.HCM

● Cửa hàng 2 : Số 9/68 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

● Cửa hàng 3: Shop 9 TN Pandora 53 Phố Triều Khúc, Thanh Xuân, HN

Tại WINE VN, chúng tôi tự hào mang đến một bộ sưu tập rượu mạnh ấn tượng từ nhiều quốc gia

nổi tiếng về sản xuất rượu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và nhiều hơn nữa. Nếu bạn là một tín đồ

của Whiskey, Vodka, Rum hay Gin, WINE VN luôn có những lựa chọn phong phú để đáp ứng mọi sở

thích.

Rượu Whisky
Whisky được biết đến là một loại rượu mạnh nổi tiếng nhất thế giới, được sản xuất từ những loại
ngũ cốc và mạch nha khác nhau được lên men và trải qua một quá trình chưng cất nhất định.

Tên loại rượu whisky/whiskey Mức giá (VNĐ)

Rượu Whisky Scotland 200.000 – 115.000.000
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Rượu Whiskey Ireland 285.000 – 4.990.000

Rượu Whisky Nhật Bản 2.930.000 – 60.000.000

Rượu Whiskey Mỹ 384.000 – 8.250.000

Rượu Blended Whisky 100.000 – 65.000.000

Rượu Single Malt Whisky 560.000 – 115.000.000

Rượu Whisky Pháp 2.728.000

Rượu Whisky Úc 17.490.000

Rượu Whisky Việt Nam 112.000

Rượu Whisky Canada 1.270.000

Rượu Whisky Myanmar 107.000 – 250.000

Rượu Whisky được chia ra làm 2 loại chính là Blended Whisky và Single Malt Whisky.

Rượu Blended Whisky
Rượu Blended là loại whisky được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại whisky khác nhau, nhà sản
xuất điều chỉnh hương vị và tạo ra một loại whisky có hương thơm và vị ngon riêng biệt. Rượu
Blended thường được sử dụng để pha chế cocktail hoặc uống thường ngày.

Các dòng Blended Whisky nổi tiếng:

● Rượu Chivas: Chivas Regal là một trong những dòng whisky Blended nổi tiếng trên toàn thế
giới. Nó được sản xuất tại Scotland và có một loạt các phiên bản khác nhau, từ Chivas
Regal 12 năm đến Chivas Regal 18 năm.

STT Loại rượu Chivas Giá bán (VNĐ/chai)

1 Chivas 12 4500ml 3.750.000

2 Chivas 13 Extra 700.000

3 Chivas Regal 18 Years Blue 1.260.000

4 Chivas 21 Royal Salute 2.150.000

5 Chivas 25 năm 4.600.000

6 Chivas 38 năm Royal Salute 14.800.000

7 Chivas 62 Gun Salute 61.084.000

8 Chivas Regal The Icon 65.000.000

9 Chivas XV 970.000

10 Chivas Mizunara Xanh Nhật Bản 1.150.000

● Rượu Johnnie Walker: Thương hiệu này có một hệ thống hạng từ Johnnie Walker Red Label
đến Johnnie Walker Blue Label, với mỗi phiên bản có đặc điểm hương vị riêng biệt.
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● Rượu Ballantines: Ballantine's là một thương hiệu whisky Blended có nguồn gốc từ
Scotland. Nó có nhiều phiên bản khác nhau và được biết đến với hương vị mượt mà và cân
bằng.

Tên sản phẩm Dung tích Giá tham khảo (đồng)

Rượu Ballantines 12 750 ml 640.000

Rượu Ballantines 15 700ml 900.000

Rượu Ballantines 17 750ml 990.000

Rượu Ballantines 21 700ml 1.550.000

Rượu Ballantines 30 700ml 5.150.000

Rượu Ballantines Finest 750ml 365.000

Rượu Ballantine’s Finest True Music 700ml 400.000

Rượu Ballantine’s Limited 700ml 2.750.000

● Rượu Hibiki: Hibiki có nguồn gốc từ Nhật Bản, sản xuất bởi Suntory và được đánh giá cao
về sự tinh tế và phức tạp của hương vị.

○ Rượu Hibiki 17 Limited
○ Rượu Hibiki 17 Mount Fuji
○ Rượu Hibiki 17 Year Old
○ Rượu Hibiki 21
○ Rượu Hibiki 21 Limited Edition
○ Rượu Hibiki 30 Year Old
○ Rượu Hibiki Blender’s Choice
○ Rượu Hibiki Harmony

Single Malt Whisky
Rượu Single Malt Whisky là một loại rượu mạnh nổi tiếng được sản xuất từ lúa mạch và nước,
thường được ủ trong thùng gỗ sồi ít nhất trong 3 năm, Các dòng rượu Single Malt Whisky đều có
những đặc điểm riêng biệt và hương vị độc đáo, làm cho việc thưởng thức whisky trở thành một trải
nghiệm thú vị.

● Rượu Macallan: Macallan là một trong những nhà sản xuất Single Malt Whisky nổi tiếng
nhất từ vùng Speyside của Scotland. Rượu Macallan nổi tiếng với sự pha trộn hoàn hảo giữa
hương vị vani, gỗ sồi và trái cây khô. Các dòng sản phẩm của Macallan thường được đánh
giá cao bởi sự tinh tế:

● Rượu Glenfiddich: Glenfiddich là một trong những dòng Single Malt Whisky phổ biến nhất
trên thế giới. Được sản xuất tại vùng Dufftown của Scotland, Glenfiddich nổi tiếng với hương
vị tươi mát của trái cây và mật ong.

● Rượu Glenlivet: The Glenlivet là một trong những nhãn hiệu Single Malt Whisky lâu đời nhất
tại vùng Speyside. Rượu The Glenlivet thường có hương vị trái cây ngọt ngào và hạt óc chó.

● Rượu Singleton: Singleton là một trong những nhãn hiệu Single Malt Whisky thuộc sở hữu
của Diageo. Rượu Singleton thường có hương vị dịu dàng, hạt óc chó và hạt lúa mạch, được
sản xuất tại vùng Dufftown, Scotland và nổi tiếng với sự đa dạng trong các dòng sản phẩm.

● Bên cạnh đó, còn các dòng Rượu Mortlach và Rượu Glen Moray.
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Rượu Cognac
Rượu Cognac là loại rượu mạnh duy nhất của Pháp được chưng cất “kỹ càng” từ rượu vang và các
loại nho. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, rượu đã được công nhận rộng rãi trên khắp các châu lục và
được coi là linh hồn của dòng rượu mạnh.

Cognac hiện có mặt phổ biến trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Sản phẩm được ưa chuộng
bởi những giá trị nổi bật không gì có thể so sánh. Đó là một loại rượu có màu sóng sánh bắt mắt
cùng chút vị cay hòa quyện do nồng độ rượu cao.

Các dòng Rượu Cognac nổi tiếng như:
● Rượu Cognac Delamain Grande XO Vesper
● Rượu Cognac Delamain Pale & Dry X.O Grande Champagne
● Rượu Cognac Tesseron Composition Fine Champagne
● Rượu Comte Joseph Cognac XO
● Rượu Delamain Cognac Grande Champagne Extra
● Rượu Delamain Cognac Grande Champagne XO 1988
● Rượu Hardy Cognac Vsop
● Rượu Hardy XO Rare Cognac

Rượu Armagnac
Rượu Armagnac là một loại rượu mạnh có nguồn gốc từ vùng Armagnac ở phía Tây Nam nước
Pháp. Nó được coi là một trong những loại rượu mạnh truyền thống của Pháp và cũng là một loại
brandy.

Armagnac có hương vị đa dạng, từ trái cây ngọt ngào đến gia vị và hương cỏ. Hương vị của
Armagnac có thể thay đổi tùy thuộc vào loại nho và quá trình ủ.

Armagnac thường được chia thành ba dòng chính: Armagnac Blanche (trắng), Armagnac VS (Very
Special), và Armagnac XO (Extra Old), với mỗi loại thể hiện độ phức tạp khác nhau.

Các dòng rượu Armagnac nổi tiếng:
● Rượu Chabot Armagnac 38 Years
● Rượu Chabot Armagnac Blue Goose Extra
● Rượu Chabot Armagnac Coeur XO
● Rượu Chabot Armagnac Extra
● Rượu Chabot Armagnac Gold
● Rượu Chabot Armagnac Gold Goose Extra
● Rượu Chabot Armagnac White Goose XO
● Rượu Chabot Armagnac XO Superior
● Rượu Chabot Napoleon Armagnac
● Rượu Chateau De Laubade VSOP Bas Armagnac
● Rượu Lafontan XO Bas Armagnac
● Rượu Larressingle V.S.O.P Armagnac
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Rượu Brandy
Rượu Brandy là một dòng rượu mạnh phổ biến và đa dạng có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác
nhau như Pháp, Tây Ban Nha, Ý, và nhiều nơi khác. Loại rượu này nổi tiếng với hương vị độc đáo và
đa dạng, thường được thưởng thức sau bữa ăn hoặc sử dụng trong việc tạo ra các món cocktail
ngon miệng.

Brandy thường được phân thành các dòng chính: VS (Very Special), VSOP (Very Superior Old Pale),
và XO (Extra Old), với mỗi loại thể hiện độ trưởng thành và độ phức tạp khác nhau.

STT Sản phẩm Giá (đồng)

1 Rượu Joseph Cognac XO 1.960.000

2 Rượu Saint Vivant XO Armagnac 2.239.000

3 Rượu Brandy HXM NO 88 XO 786.000

4 Rượu Armenian Mane XO 500.000

5 Rượu Brandy Papineau Napoleon XO 350.000

6 Rượu Chabot Armagnac White Goose XO 3.480.000

7 Rượu Chabot Armagnac XO Superior 1.608.000

8 Rượu Chabot Armagnac Coeur XO 2.340.000

9 Rượu Celeste XO 650.000

10 Rượu Soleil XO – The Dragon 498.000

11 Rượu Caravelle XO 415.000

12 Rượu Marquis XO 564.000

13 Rượu Brandy Matignon XO 540.000

14 Rượu Parisiennes Napoleon XO 200.000

15 Rượu Meukow XO Cognac 3.657.000

Rượu Vodka
Rượu Vodka là một loại rượu mạnh nổi tiếng trên khắp thế giới, có nguồn gốc từ nhiều quốc gia,
như Nga, Ba Lan, Thụy Điển và nhiều nơi khác, Vodka nổi tiếng với sự tinh khiết và khả năng thấm
vào nhiều loại cocktail khác nhau.

Vodka nổi tiếng với hương vị tinh khiết và tròn trịa, với một dấu vị nhẹ của nguyên liệu gốc.

Nhiều quốc gia sản xuất Vodka nổi tiếng và mỗi quốc gia có những dòng sản phẩm độc đáo. Vodka
Ba Lan (Polish Vodka), Vodka Nga (Russian Vodka), và Vodka Thụy Điển (Swedish Vodka) đều có
hương vị và đặc điểm riêng.

Các loại rượu Vodka nổi tiếng:
● Rượu Vodka Taiga Shtof
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● Rượu Grey Goose VX
● Rượu Vodka Beluga Gold Line
● Rượu Vodka Grey Goose La Poire
● Rượu Snow Leopard Vodka
● Rượu Vodka Grey Goose L’Orange
● Rượu Vodka Kremlin Award Grand Premium
● Rượu Vodka Beluga Noble Russian

Rượu RUM
Rượu RUM là một sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường và đang thu hút sự chú ý của người yêu
thích rượu trên khắp thế giới, là dạng rượu mạnh có hương vị độc đáo và đặc biệt, được sản xuất
thông qua quy trình đặc biệt để tạo ra trải nghiệm thú vị cho người thưởng thức.

Rượu RUM nổi tiếng với hương vị đa dạng và phong phú, có thể bao gồm hương trái cây, gia vị, vani,
và các thành phần tự nhiên khác. Mỗi dòng rượu GUM có thể có hương vị riêng biệt, tùy thuộc vào
nguyên liệu và phương pháp sản xuất.

Các loại rượu RUM nổi tiếng:
● Rượu Rum La Mauny 1979
● Rượu Rum Hampden Single Pure Jamaican Overproof
● Rượu Neisson Le Vieux Par Neisson
● Rượu Transcontinental Rum Line Nicaragua
● Rượu Transcontinental Rum Line Jamaica Navy
● Rượu Hampden Estate Pure Single Jamaican Rum
● Rượu Neisson Eleve Sous Bois Rum
● Rượu Distillerie De Paris Rhum 97 Galabe
● Rượu Transcontinental Rum Line Fiji
● Rượu Transcontinental Rum Line Panama
● Rượu Batzella Grappa Riserva Di Tam
● Rượu Clement XO Rhum Vieux Agricole

Rượu GIN
Rượu GIN là một loại rượu mạnh có nguồn gốc từ Anh và trở thành một loại rượu mạnh phổ biến
trên khắp thế giới. Rượu Gin nổi tiếng với hương vị thảo dược mạnh mẽ và đặc biệt là hương vị của
hạt cây thần kỳ, là thành phần chính định nghĩa hương vị của Gin.

Các dòng sản phẩm Gin khác nhau thường có hương vị và đặc điểm riêng biệt và một số dòng Gin
nổi tiếng bao gồm London Dry Gin và Sloe Gin. Rượu Gin có thể được sử dụng để làm các món
cocktail phổ biến như Gin and Tonic, Martini, và Negroni.

Các dòng rượu GIN nổi tiếng:
● Rượu Four Pillars Barrel Aged Gin
● Rượu Distillerie De Paris Gin 75 Batch 1
● Rượu Gin Four Pillars Navy Strength
● Rượu Four Pillars Bloody Spiced Negroni Gin
● Rượu Four Pillars Chardonnay Barrel Gin
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Rượu Liqueur
Rượu Liqueur còn gọi là rượu ngọt hoặc rượu hỗn hợp, là một loại rượu mạnh được kết hợp với các
thành phần ngọt và hương liệu tự nhiên để tạo ra hương vị độc đáo và thường được sử dụng sau
bữa ăn hoặc trong việc tạo ra các món cocktail ngon miệng. Rượu Liqueur đã có lịch sử sản xuất
hàng trăm năm và xuất phát từ các quốc gia khác nhau, bao gồm Pháp, Ý, Tây Ban Nha, và nhiều
nơi khác.

Hương vị của rượu Liqueur rất đa dạng, bao gồm trái cây, hạt óc chó, vani, cafe và nhiều thành phần
khác tùy thuộc vào loại Liqueur.

Các dòng rượu Liqueur nổi tiếng:
● Rượu 30&40 Ferme Des Parquets Single Cask Calvados
● Rượu 30&40 Calvados Extra Old
● Rượu Grappa Bianca Server Jeroboam
● Rượu Chateau Du Breuil Millesime Calvados 1998
● Rượu Bottega Alexander Grappolo Di Prosecco
● Rượu Père Magloire XO Calvados

Rượu Tequila
Rượu Tequila là một loại rượu mạnh nổi tiếng có nguồn gốc từ Mexico và là biểu tượng văn hóa và
thưởng thức rượu quốc gia Mexico. Tequila nổi tiếng với hương vị độc đáo và khả năng tạo ra các
món cocktail tuyệt vời như Margarita và Tequila Sunrise.

Tequila nổi tiếng với hương vị đa dạng, từ hương trái cây tươi mát, vị cam, vani, đến hương vị thảo
mộc và gia vị. Hương vị của Tequila có thể thay đổi tùy thuộc vào loại Tequila, có hai dạng chính là
Tequila Blanco (trắng) và Tequila Reposado.

Tequila thường được phân thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ các loại trắng đến các loại
Reposado và Añejo (ủ lâu năm).

Các dòng sản phẩm Tequila nổi tiếng:
● Rượu Tequila 1800 Reserva Anejo
● Rượu 1800 Reserva Reposado
● Rượu Tequila 1800 Reserva Coconut
● Rượu 1800 Tequila Reserva Silver
● Rượu Jose Cuervo Tradicional Reposado

Hãy đến với WINE VN để trải nghiệm một hành trình khám phá rượu mạnh không giới hạn, nơi bạn
có thể tìm thấy niềm vui và sự sâu sắc trong từng ly rượu. Chúng tôi mong chờ được chào đón và
phục vụ bạn tại WINE VN - điểm đến lý tưởng cho người yêu rượu.

Khám phá thêm và kết nối với chúng tôi qua website chính thức hoặc theo dõi trên các nền tảng
mạng xã hội để cập nhật thông tin mới nhất và không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào từ WINE VN.
Hãy để chúng tôi làm phần của hành trình khám phá rượu mạnh của bạn.
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